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VN - INDEX 1,244.70  -0.32%

HNX - INDEX 235.68  0.47%

DOW JONES INDUS 39,512.84  0.32%

EURO STOXX 50 PR 5,085.08  0.61%

CSI 300 INDEX 3,666.28  0.05%

SJC (Ng.đ/Lượng) 88.500  -1.12%

Quốc tế (USD/Oz) 2,362.16  0.61%

USD/VND (BQ LNH) 24.266  -0.02%

DXY 105.34  0.10%

EUR/USD 1.0769  -0.09%

USD/JPY 155.93  0.24%

USD/CNY 7.2269  0.10%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.06  -1.96%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 13/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN: Thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, không để xảy ra tình

trạng đầu cơ, đẩy giá vàng

▪ Ngân hàng bơm thêm 21.000 tỷ đồng cho các chủ đầu tư bất động sản

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Chính phủ kiên định tinh thần '5 quyết tâm,' '5 bảo đảm,' '5 đẩy mạnh',

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024

▪ Thực hiện hoá mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh 

nghiệp, 10 tỷ phú USD

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Thương mại toàn cầu năm 2023 và triển vọng năm 2024

▪ Rủi ro nợ công áp sát các nước đang phát triển

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) hiện ở mức 105.31. Đồng USD đã nhích lên cao hơn vào cuối tuần qua

sau khi thị trường đón nhận một loạt nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), với

trọng tâm bắt đầu chuyển sang các chỉ số lạm phát quan trọng vào tuần này.

➢ Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/05, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 2,369.49 USD/Ounce. Giá

vàng ghi nhận tuần tăng tốt nhất trong 5 tuần, với giá vàng được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu

hơn của Mỹ trong tuần này đã giúp củng cố kỳ vọng FED hạ lãi suất.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1.26% còn 78.26 USD/thùng. Giá dầu giảm gần 1 USD/thùng vào

ngày 10/5 khi nhận định từ các quan chức FED cho thấy lãi suất có thể cao hơn trong thời gian dài

hơn, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu từ quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Giá dầu thô - Tháng 05/2024
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NHNN: Thực hiện ngay công tác

bình ổn thị trường, không để xảy

ra tình trạng đầu cơ, đẩy giá vàng

Ngày 12/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm việc với UBND Tp.HCM triển khai chỉ

đạo của Thủ tướng về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng. Tại cuộc họp,

lãnh đạo NHNN và UBND Tp.HCM thống nhất phối hợp với NHNN và cơ quan (CQ) 

liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp

luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả thị trường vàng,

không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…; Tăng cường ứng

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều

hành thị trường vàng, có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua,

bán vàng, yêu cầu doanh nghiệp (DN), đơn vị kinh doanh (KD) vàng thực hiện

nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động KD, mua, bán vàng; Tiếp tục

thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát…; xử lý

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi,

đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân

liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng…. Đối với Công ty SJC, tiếp tục

thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị để ổn định

thị trường vàng. Phối hợp, thực hiện chỉ đạo của CQ chức năng có giải pháp đảm

bảo an ninh trật tự, an toàn thị trường vàng. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý

hoạt động KD vàng,.. NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng

miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu thị

trường. "Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động

thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận

trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro", NHNN khuyến cáo.



Ngân hàng bơm thêm gần

21.000 tỷ đồng cho các chủ

đầu tư bất động sản

Trong báo cáo mới công bố, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của NHNN cho biết, tính đến

29/2/2024 dư nợ tín dụng đối với hoạt động KD bất động sản (BĐS) đạt #1,114 triệu

tỷ đồng, 20.700 tỷ đồng sv cuối năm 2023 (1,86%). Trong đó, dư nợ tín dụng đối

với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở giảm từ 305.650 tỷ

đồng vào cuối 2023 xuống 303.572 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với dự án văn

phòng giảm từ 42.596 tỷ đồng xuống 42.367 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với dự án

xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất tăng từ 77.033 tỷ đồng lên 78.349 tỷ

đồng; dư nợ tín dụng đối với dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng giảm từ

43.570 tỷ đồng xuống 43.393 tỷ đồng; dư nợ tín dụng của dự án nhà hàng, khách

sạn tăng từ 59.581 tỷ đồng lên 60.502 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây

dựng, sửa chữa, nhà để bán, cho thuê giảm từ 123.353 tỷ đồng xuống 121.274 tỷ

đồng; dư nợ tín dụng đối với vay mua quyền sử dụng đất tăng từ 75.509 tỷ đồng lên

79.873 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với đầu tư KD BĐS khác tăng từ 365.669 tỷ

đồng lên 384.343 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng đối với hoạt động KD BĐS cao

hơn nhiều mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế (KT). Theo số liệu

của NHNN, quy mô tín dụng toàn nền KT đến cuối tháng 2 đạt 13.467.585 tỷ đồng,

0,75% sv cuối năm 2023, tương ứng mức thu hẹp #101.393 tỷ đồng. Từ đầu năm

2023 đến nay, để quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ (CP), Thủ tướng CP về

ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng gắn với ổn định KT vĩ mô, kiểm soát lạm phát, NHNN đã

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong

cung ứng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trong tiếp cận tín

dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền KT nói chung, trong đó có lĩnh vực BĐS.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LS

Ngày áp dụng 09/5/2024
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Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Chính phủ kiên định tinh thần '5

quyết tâm,' '5 bảo đảm,' '5 đẩy

mạnh', phấn đấu hoàn thành các chỉ

tiêu năm 2024

Theo Nghị quyết số 65/NQ-CP phiên họp CP thường kỳ tháng 4, CP thống nhất

đánh giá: KT vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng KT được

thúc đẩy trên 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; các cân đối lớn của

nền KT được bảo đảm. CPI 0,07% sv tháng 3, bình quân 4 tháng 3,93% sv 

cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời; bảo đảm an

toàn, thanh khoản của hệ thống NH. Thu ngân sách 4 tháng ước đạt 43,1% dự

toán năm, 10,1% sv cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4

ước đạt 61,20 tỷ USD, 15% sv cùng kỳ. Khu vực nông nghiệp, công nghiệp và

dịch vụ tiếp tục xu hướng phát triển ổn định, tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành

công nghiệp tháng 4 ước 0,8% sv tháng 3 và 6,3% sv cùng kỳ. Nông nghiệp

tiếp tục phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Dịch vụ phục hồi

mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 2% sv 

tháng 3, 9% sv cùng kỳ; tính chung 4 tháng 8,5% sv cùng kỳ. Lĩnh vực văn

hóa, xã hội được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành

chính, chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy... Tình hình thế giới

tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến

lược nước lớn gay gắt; KT thế giới có xu hướng phục hồi nhưng chưa ổn định, sức

ép lạm phát và LS ở 1 số nền KT dự báo có thể duy trì ở mức cao trong 2024... Vì 

vậy, CP yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ, Thủ trưởng CQ thuộc

CP, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt

phương châm chỉ đạo, điều hành đã xác định từ đầu năm và tinh thần "5 quyết

tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh" tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Thực hiện hoá mục tiêu từ nay

đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu

doanh nghiệp, 10 tỷ phú USD

Ngày 9/5, CP ban hành Nghị quyết số 66 Chương trình hành động của CP thực

hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy

vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam (VN) trong thời kỳ mới. Theo đó, mục tiêu

từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu DN, trong đó hình thành và phát triển nhiều

doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn KT mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên

thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh

vực quan trọng của nền KT. Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân VN lọt vào

danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ

chức uy tín thế giới bình chọn,.. Theo Phó Trưởng Ban KT Trung ương Nguyễn

Đức Hiển, đến tháng 3/2024, cả nước có 920.000 DN đang hoạt động, nền KT còn

có sự tham gia của 32.000 hợp tác xã, và 5,2 triệu cơ sở KT cá thể phi nông

nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã lên đến hàng triệu người. Tuy nhiên, việc xây dựng

cộng đồng doanh nhân còn những tồn tại, hạn chế. Theo đó, VCCI đưa ra 7 mục

tiêu đến năm 2030, gồm: (i) xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về ứng xử

và đạo đức KD, hình thành hệ giá trị và các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa KD 

VN; (ii) hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các DN lớn, hàng đầu 

quốc gia, có năng lực KD ngang tầm quốc tế, tiêu biểu về đạo đức, văn hóa KD. Có 

khoảng 10 doanh nhân VN lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, khoảng 5 doanh 

nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn; (iii) Hỗ trợ

nâng cao năng lực KD cho 200.000 lượt doanh nhân, DN, tập trung vào DN vừa và

nhỏ, doanh nhân nữ, doanh nhân khởi nghiệp, doanh nhân trẻ; (iv) Hỗ trợ hội nhập,

kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế cho 30.000 lượt doanh nhân, DN,..
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Thương mại toàn cầu năm 2023

và triển vọng năm 2024

Thương mại toàn cầu 2023 chứng kiến mức giảm mạnh tại nhiều nơi, phản ánh

nhu cầu mua sắm yếu đi của hầu hết các thị trường trên thế giới. Dự báo 2024,

tăng trưởng thương mại sẽ còn thấp hơn 2023 nhiều nữa. Một trong những

nguyên nhân được xác định chủ yếu do nguồn tiền tiết kiệm của người dân toàn

cầu đang cạn kiện, cùng các điều kiện đi vay thắt chặt càng làm giảm nhu cầu

mua sắm nói chung của thị trường. Tuy nhiên, thị trường xe điện và các sản phẩm

thân thiện với môi trường vẫn có thể chứng kiến nhiều mốc phát triển hứa hẹn

mới. IMF nhận định, tăng trưởng thương mại thế giới dự kiến sẽ giảm từ 5,2%

trong 2022 xuống chỉ còn 0,9% vào 2023, trước khi cải thiện lên 3,5% vào 2024,

thấp hơn nhiều sv mức trung bình 4,9% của 2000-2019. Suy giảm thương mại

phản ánh nhu cầu toàn cầu giảm, gia tăng cơ cấu dịch vụ trong nước, tác động trễ

của tăng giá USD và gia tăng các rào cản thương mại toàn cầu. Đồng thời, điều

này phản ánh tác động tổng hợp và mạnh mẽ từ sự chuyển dịch nhu cầu tiêu

dùng, USD tăng giá và việc gia tăng các rào cản thương mại đối với thương mại

toàn cầu hiện nay. Cán cân thương mại toàn cầu hiện vẫn mất cân đối nghiêm

trọng do giá cả hàng hóa duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Trong trung hạn,

sự mất cân bằng này có thể được kiểm soát từng bước. Tuy nhiên, các vị thế đầu

tư toàn cầu đã đạt mức thấp lịch sử vào 2022, phản ánh mức độ rủi ro cao trong

mắt các nhà đầu tư toàn cầu. WTO giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

trong 2023 xuống còn 0,8%, thấp hơn nhiều sv dự báo trước đó.
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Rủi ro nợ công áp sát các nước

đang phát triển

Theo Nikkei Shimbun, nguy cơ khủng hoảng nợ công đang gia tăng ở các nước

đang phát triển châu Á-Thái Bình Dương. Điều này phần lớn là do đồng tiền sở

tại đang mất giá sv USD, làm tăng gánh nặng phải trả nợ bằng USD. Ngay cả

khi đại dịch Covid-19 đã dần lùi xa, có tới 70% số quốc gia trong khu vực có thể

sẽ tiếp tục thâm hụt cán cân tài chính. Tại Đại hội thường niên của ADB diễn ra

ngày 5/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật nhấn mạnh, các lỗ hổng nợ công vẫn còn

nghiêm trọng không chỉ ở các nước thu nhập thấp mà còn ở 1 số nước thu nhập

trung bình. ADB quyết định tăng nguồn cung để cung cấp vốn phát triển cơ sở

hạ tầng nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu. IMF dự báo, nợ công ở

các nước mới nổi và có thu nhập trung bình tại châu Á sẽ tăng lên mức #82,4%

GDP vào 2024, 3 điểm % sv 2023. Con số này cao hơn mức 36,2% GDP ở

châu Âu và 68,5% GDP ở châu Mỹ Latinh. Nợ công của các nước thu nhập thấp

1 điểm sv 2023, lên #44,6% GDP. Theo ADB, 70% quốc gia ở châu Á-Thái

Bình Dương vẫn thâm hụt tài chính trong tài khóa 2023. Đến tháng 2/2024, IMF

đã phân loại 9 trong số 69 quốc gia có thu nhập thấp là gặp khó khăn trong việc

trả nợ nước ngoài và 25 quốc gia thuộc diện có nguy cơ cao. Lào được xếp vào

nhóm quốc gia gặp khó khăn trong việc trả nợ, trong khi Maldives, Papua New

Guinea, Kiribati và Quần đảo Marshall được xếp vào nhóm quốc gia có nguy cơ

cao. Nợ công của Lào được cho là sẽ vượt 120% GDP vào 2023. Cảm giác bất

an về tình hình tài chính của Lào đã khiến cho LAK mất giá thêm sv USD và

THB Thái, và cũng làm tăng gánh nặng trả nợ bằng USD. 



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
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Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/nhnn-thuc-hien-ngay-cong-tac-binh-on-thi-truong-khong-de-xay-ra-tinh-trang-dau-co-day-gia-
vang-202451218104294.htm
https://cafef.vn/ngan-hang-bom-them-gan-21000-ty-cho-cac-chu-dau-tu-bat-dong-san-188240510190830133.chn
https://vietnambiz.vn/thach-thuc-khi-su-dung-cong-nghe-so-ho-tro-cham-diem-tin-dung-202451364342210.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/05/chinh-phukien-dinh-tinh-than-5-quyet-tam-5-bao-dam-5-day-manh-phan-dau-hoan-thanh-cac-
chi-tieu-nam-2024-761-1188887.htm
https://vietnambiz.vn/thuc-hien-hoa-muc-tieu-tu-nay-den-nam-2030-co-it-nhat-2-trieu-doanh-nghiep-10-ty-phu-usd-
2024510144021889.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vneconomy.vn/thuong-mai-toan-cau-nam-2023-va-trien-vong-nam-2024.htm
https://vietnambiz.vn/rui-ro-no-cong-ap-sat-cac-nuoc-dang-phat-trien-2024512195611137.htm
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